
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Năm học 2022   - 2023) 

- Lớp được phân công giảng dạy: 6A3, 7A2, 7A5 

- Lớp được phân công chủ nhiệm: 6A3 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình lớp 6 

(Số tiết dạy chính khoá: 140 tiết gồm: SH&ĐS 68 tiết; Hình học 42 tiết; TKXS 22 tiết; HĐTH&TN 10 tiết)  

Tuần Tiết/môn 

Thứ 
tự 

tiết/
tuầ

n 

Nội dung/kiến thức 

HÌNH 

THỨC 

CÓ KIỂM 

TRA 

1 

1 SH&ĐS 1 
CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN 
Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp 

Trên lớp  

2 SH&ĐS 2 Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp (tt) Trên lớp  

TRƯỜNG: THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

TỔ: TOÁN - TIN 

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Lành 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  



 

1 Hình học 3 
CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN 

Bài 1: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều 

Trên lớp  

2 Hình học 4 Bài 1: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều (tt) Trên lớp  

2 

3 SH&ĐS 1 Bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên  
Trên lớp  

4 SH&ĐS 2 Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên . 
Trên lớp  

3 Hình học 3 Bài 1: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều (tt) 
Trên lớp  

4 Hình học 4 
Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang 

cân 

Trên lớp  

3 

5 SH&ĐS 1 Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên (tt) Trên lớp  

6 SH&ĐS 2 Bài 4: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên Trên lớp  

5 Hình học 3 
Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang 

cân (tt) 

Trên lớp  

6 Hình học 4 
Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang 

cân (tt) 

Trên lớp  

4 

7 SH&ĐS 1 Bài 4: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên(tt) Trên lớp  

8 SH&ĐS 2 Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính Trên lớp  

7 Hình học 3 
Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang 

cân (tt) 

Trên lớp  

8 Hình học 4 Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn Trên lớp  

 9 SH&ĐS 4 Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính (tt) 
Trên lớp KTTX 15’ SH 



 

10 SH&ĐS 5 Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng Trên lớp  

9 Hình học 6 Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn(tt) Trên lớp  

10 Hình học 

HĐTH&TN 
7 

Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện 
tích của một số hình trong thực tiễn 

Trên lớp  

6 

11 SH&ĐS 1 Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng(tt) 
Trên lớp  

12 SH&ĐS 2 Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Trên lớp  

11 Hình học 3 Bài tập cuối chương 3 Trên lớp  

12 Hình học 7 Bài tập cuối chương 3 Trên lớp KTTX 15’ HH 

7 

13 SH&ĐS 1 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Trên lớp  

14 SH&ĐS 2 Bài 9: Ước và bội Trên lớp  

15 SH&ĐS 3 Bài 9: Ước và bội (tt) Trên lớp  

1 TKXS 4 
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ  

Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu 

Trên lớp  

8 

16 SH&ĐS 1 Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Trên lớp  

17 SH&ĐS 2 
Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 
(tt) 

Trên lớp  

 18 SH&ĐS HĐTH&TN 3 
Bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Lập bảng số nguyên tố 
không vượt quá 100 

Trên lớp  

2 TKXS 4 Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (tt) Trên lớp  

9 19 SH&ĐS 1 Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất Trên lớp  



 

20 SH&ĐS 2 KIỂM TRA GIỮA HKI   

13 Hình học 3 KIỂM TRA GIỮA HKI   

3 TKXS 4 Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng Trên lớp  

10 

21 SH&ĐS 1 Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất (tt) Trên lớp  

22 SH&ĐS 2 Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất (tt) Trên lớp  

23 SH&ĐS 1 Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Trên lớp  

4 TKXS 7 Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng(tt) Trên lớp  

11 

24 SH&ĐS 2 Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (tt) 
Trên lớp  

25 SH&ĐS 6 Bài tập cuối chương 1 
Trên lớp KTTX 15’ SH 

26 SH&ĐS 2 Bài tập cuối chương 1 
Trên lớp  

 25 SH&ĐS HĐTH&TN 1 
Bài 14: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Chia hình chữ nhật thành 
các ô vuông và tìm hiểu diện tích, dân số các quốc gia. 

Trên lớp  

12 

28 SH&ĐS 1 
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN 
Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên  

Trên lớp  

29 SH&ĐS 2 Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên(tt)  Trên lớp  

30 SH&ĐS 3 Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên(tt)  
Trên lớp  

5 TKXS 4 Bài 3: Biểu đồ tranh Trên lớp  

13 31 SH&ĐS 1 Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên Trên lớp  



 

32 SH&ĐS 2 Bài 2:Thứ tự trong tập hợp số nguyên (tt) 
Trên lớp  

33 SH&ĐS 3 Bài 3:Phép cộng và phép trừ hai số nguyên Trên lớp  

6 TKXS 4 Luyện tập về biểu đồ tranh Trên lớp  

14 

34 SH&ĐS 1 Bài 3:Phép cộng và phép trừ hai số nguyên(tt) Trên lớp  

35 SH&ĐS 2 Bài 3:Phép cộng và phép trừ hai số nguyên(tt) Trên lớp  

36 SH&ĐS 3 Bài 3:Phép cộng và phép trừ hai số nguyên(tt) 
Trên lớp  

7 TKXS 4 Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép Trên lớp  

15 

37 SH&ĐS 1 Bài 3:Phép cộng và phép trừ hai số nguyên(tt) Trên lớp  

38 SH&ĐS 2 Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên 
Trên lớp  

39 SH&ĐS 3 Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên(tt) 
Trên lớp  

8 TKXS 4 Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép(tt) Trên lớp  

16 

40 SH&ĐS 1 Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên(tt) 
Trên lớp  

41 SH&ĐS 2 Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên(tt) 
Trên lớp  

42 SH&ĐS 3 Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên(tt) 
Trên lớp  

9 TKXS 4 Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép(tt) Trên lớp  

17  43 SH&ĐS HĐTH&TN 1 Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên Trên lớp  



 

 44 SH&ĐS 2 Bài tập cuối chương 2 Trên lớp  

45 SH&ĐS 3 Bài tập cuối chương 2 Trên lớp  

10 TKXS 4 Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép(tt) Trên lớp  

18 

11 TKXS 

HĐTH&TN 
1 

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về 

nhiệt độ trong tuần tại địa phương 

Trên lớp  

12 TKXS 2 Bài tập cuối chương 4 Trên lớp  

13 TKXS 3 KIỂM TRA HỌC KÌ I Trên lớp KTHK I 

46 SH&ĐS 4 KIỂM TRA HỌC KÌ I Trên lớp KTHKI 

       

19 

47 SH&ĐS 1 
CHƯƠNG 5: PHÂN SỐ 
Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên 

Trên lớp  

48 SH&ĐS 2 Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là Z (tt) Trên lớp  

14 Hình học 3 
CHƯƠNG 7: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG 
THẾ GIỚI TỰ NHIÊN 

Bài 1: Hình có trục đối xứng 

Trên lớp  

15 Hình học 4 Bài 1: Hình có trục đối xứng(tt) Trên lớp  

20 

49 SH&ĐS 1 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số Trên lớp  

50 SH&ĐS 2 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số (tt) Trên lớp  

16 Hình học 3 Bài 2: Hình có tâm đối xứng  
Trên lớp  

17 Hình học 4 Bài 2: Hình có tâm đối xứng (tt) Trên lớp  

21 51 SH&ĐS 1 Bài 3: So sánh phân số Trên lớp  



 

52 SH&ĐS 2 Bài 3: So sánh phân số (tt) Trên lớp  

18 Hình học 3 Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên  
Trên lớp  

19 Hình học HĐTH&TN 4 
Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm:Cắt giấy để tạo hình 

đối xứng.(Hoặc thực hành trong phòng máy tính với phần mềm 
toán học GeoGebra Classic 5) 

Trên lớp Chọn 1 

trong 2 hoạt 

động 

22 

53 SH&ĐS 1 Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số Trên lớp  

54  SH&ĐS 2 Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số (tt) Trên lớp  

20  Hình học 3 Bài tập cuối chương 7  Trên lớp  

21  Hình học 4 Bài tập cuối chương 7 Trên lớp KTTX 15’ HH 

23 

55 SH&ĐS 1 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số Trên lớp  

56 SH&ĐS 2 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số (tt) Trên lớp  

22  Hình học 3 
CHƯƠNG 8: CÁC  HÌNH HỌC CƠ BẢN 

Bài 1: Điểm. Đường thẳng 

Trên lớp  

23  Hình học 4 Bài 1: Điểm. Đường thẳng (tt) Trên lớp  

24 

57 SH&ĐS 1 Bài 6: Giá trị phân số của một số Trên lớp  

58 SH&ĐS 2 Bài 6: Giá trị phân số của một số (tt) Trên lớp  

24  Hình học 3 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng Trên lớp  

25  Hình học 4 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng (tt) Trên lớp  

25 

59 SH&ĐS 1 Bài 7: Hỗn số Trên lớp  

60 SH&ĐS 2 Bài 7: Hỗn số (tt) Trên lớp  



 

26  Hình học 3 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia Trên lớp  

27  Hình học 4 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia(tt) Trên lớp  

26 

61 SH&ĐS 

HĐTH&TN 
1 Bài 8: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta 

Trên lớp  

62 SH&ĐS 2 Bài tập cuối chương 5 Trên lớp  

28  Hình học 3 Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng 
Trên lớp  

29  Hình học 4 Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng (tt) Trên lớp  

27 

 

63 SH&ĐS 1 KIỂM TRA GIỮA HKII Trên lớp  

32 Hình học  2 KIỂM TRA GIỮA HKII Trên lớp KTGK II 

30 Hình học 3 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng Trên lớp  

31  Hình học 4 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng (tt) Trên lớp  

28 

64 SH&ĐS 1 Bài tập cuối chương 5 Trên lớp KTTX 15’ SH 

65 SH&ĐS 2 
CHƯƠNG 6: SỐ THẬP PHÂN 
Bài 1: Số thập phân 

Trên lớp  

33  Hình học 3 Bài 6: Góc Trên lớp  

34  Hình học 4 Bài 6: Góc (tt) Trên lớp  

29 

66 SH&ĐS 1 Bài 1: Số thập phân(tt) Trên lớp  

67 SH&ĐS 2 Bài 2: Các phép tính với số thập phân Trên lớp  

68 SH&ĐS 1 Bài 2: Các phép tính với số thập phân (tt) Trên lớp  



 

14 TKXS 2 
CHƯƠNG 9:MỘT SỐ YẾU TỐ VỀ XÁC SUẤT 

Bài 1:Phép thử nghiệm – Sự kiện 

Trên lớp  

30 

69 SH&ĐS 1 Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả  
Trên lớp  

70  SH&ĐS 2 Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm Trên lớp  

35 Hình học 3 Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt Trên lớp  

15 TKXS 4 Bài 1:Phép thử nghiệm – Sự kiện(tt) Trên lớp  

31 

71  SH&ĐS 1 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm Trên lớp  

72 SH&ĐS 2 Luyện tập tính tỉ số phần trăm Trên lớp  

36 Hình học 3 Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt (tt) Trên lớp  

16 TKXS 4 Bài 2: Xác suất thực nghiệm Trên lớp  

32 

73 SH&ĐS 1 Luyện tập tính tỉ số phần trăm Trên lớp KTTX 15’ SH 

74 SH&ĐS 

HĐTH&TN 
2 

Bài 6: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: tỉ số phần trăm và lãi suất 
ngân hàng. Tỉ số phần trăm trong đời sống. 

Trên lớp  

37 Hình học 3 Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt (tt) 
Trên lớp  

17 TKXS 4 Bài 2: Xác suất thực nghiệm(tt) Trên lớp  

33 

75 SH&ĐS 1 Bài tập cuối chương 6 Trên lớp  

76 SH&ĐS   2 Bài tập cuối chương 6 Trên lớp  

38 Hình học 

HĐTH&TN 
3 

Bài 8: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Khám phá dụng cụ đo 

góc và thực hành đo góc trên mặt đất. 

Trên lớp  

18 TKXS 4 Bài 2: Xác suất thực nghiệm(tt) 
Trên lớp  



 

34 

39 Hình học 1 Bài tập cuối chương 8 Trên lớp  

40 Hình học 2 Bài tập cuối chương 8 Trên lớp  

19 TKXS 

HĐTH&TN 3 
Bài 3: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực hiện 

trong trò chơi may rủi. 

Trên lớp  

20 TKXS 4 Bài tập cuối chương 9 Trên lớp  

35 

41 Hình học 1 Bài tập cuối chương 8 Trên lớp  

21 TKXS 2 Bài tập cuối chương 9 Trên lớp  

22 TKXS 3 KIỂM TRA HỌC KÌ II Trên lớp KTKH II 

42 Hình học 4 KIỂM TRA HỌC KÌ II Trên lớp KTKH II 

 

2.Phân phối chương trình môn Toán – Lớp 7 

 HỌC KÌ I: 18 tuần – 72 tiết  

Số và Đại số: 30 tiết – Hình học và Đo lường: 25 tiết – Một số yếu tố Thống kê và Xác suất: 12 tiết 

Thực hành hoạt động trải nghiệm: 5 

Tuần Tiết  

PPCT 

Môn Bài học  

 

HÌNH THỨC CÓ KIỂM 

TRA 

1 

 
1+2 

Số CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ 

Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ + Luyện tập 

Trên lớp  

1+2 Hình HÌNH HỌC TRỰC QUAN Trên lớp  



 

CHƯƠNG III. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN 

Bài 1: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương + Luyện tập (tiết 1+2) 

2 

 

3+4 Số Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ + Luyện tập (tiết 1+2) Trên lớp  

3+4 
Hình Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình 

lập phương + Luyện tập (tiết 1+2) 

Trên lớp  

3 

 

5+6 Số Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ + Luyện tập (tiết 3+4) Trên lớp  

5+6 
Hình Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác + 

Luyện tập (tiết 1+2) 

Trên lớp  

4 

 

7 Số Ôn tập và Đánh giá thường xuyên (Số) Trên lớp KTTX 

8 Số Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiết 1) Trên lớp  

7+8 
Hình Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam 

giác, lăng trụ đứng tứ giác (tiết 1+2) 

Trên lớp  

5 

 

9 Số Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ + Luyện tập (tiết 2) Trên lớp  

10 Số Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế (tiết 1) Trên lớp  

9 
Hình Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam 

giác, lăng trụ đứng tứ giác+ Luyện tập (tiết 3) 

Trên lớp  

10 Hình Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm Trên lớp  

6 

 

11 Số Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế + Luyện tập (tiết 2) Trên lớp  

12 Số Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm Trên lớp  

11+12 Hình Bài tập cuối chương III (tiết 1+2) Trên lớp  

7 

 

13+14 Số Bài tập cuối chương I (tiết 1+2) Trên lớp  

13+14 

Hình HÌNH HỌC PHẲNG 

CHƯƠNG IV. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 

Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt + Luyện tập (tiết 1+2) 

Trên lớp  

8 

 

15 Số Ôn tập và Đánh giá thường xuyên (Số) Trên lớp KTTX 

16 
Số CHƯƠNG II. SỐ THỰC 

Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (tiết 1) 

Trên lớp  

15+16 Hình Bài 2: Tia phân giác (tiết 1+2) Trên lớp  

9 17+18 Số KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 (SỐ+HÌNH) Trên lớp KTGK 

17 Hình Bài 2: Tia phân giác+ Luyện tập (tiết 3) Trên lớp  



 

 18 Hình Bài 3: Hai đường thẳng song song (tiết 1) Trên lớp  

10 

 

19+20  Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học + Luyện tập (tiết 2+3) Trên lớp  

19+20 Hình Bài 3: Hai đường thẳng song song (tiết 2+3) Trên lớp  

11 

 

21+22 Số Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực (tiết 1+2) Trên lớp  

21 Hình Bài 3: Hai đường thẳng song song + Luyện tập (tiết 4) Trên lớp  

22 Hình Bài 4: Định lí và chứng minh một định lí (tiết 1) Trên lớp  

12 

 

23 Số Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực + Luyện tập (tiết 3) Trên lớp  

24 Số Bài 3: Làm tròn và ước lượng kết quả (tiết 1) Trên lớp  

23 Hình Bài 4: Định lí và chứng minh định lí + Luyện tập (tiết 2) Trên lớp  

24 Hình Ôn tập và đánh giá thường xuyên (Hình) Trên lớp KTTX 

13 

 

25 Số Bài 3: Làm tròn và ước lượng kết quả + Luyện tập (tiết 2) Trên lớp  

26 Số Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm Trên lớp  

25 Hình Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm Trên lớp  

26 Hình Bài tập cuối chương IV (tiết 1) Trên lớp  

14 

 

27+28 Số Bài tập cuối chương II (tiết 1+2) Trên lớp  

27 Hình Bài tập cuối chương IV (tiết 2) Trên lớp  

1 
Thống 

kê 

CHƯƠNG V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 

Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu + Luyện tập (tiết 1) 

Trên lớp  

15 

 
2 

Thống 

kê 
Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu + Luyện tập (tiết 2) 

Trên lớp  

3+4 
Thống 

kê 
Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn + Luyện tập (tiết 1+2) 

Trên lớp  

5 
Thống 

kê 
Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng (tiết 1) 

Trên lớp  

16 

 
6 

Thống 

kê 
Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng + Luyện tập (tiết 2) 

Trên lớp  

7 
Thống 

kê 
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 

Trên lớp  

8+9 
Thống 

kê 
Bài tập cuối chương V (tiết 1+2) 

Trên lớp  



 

17 

 
10+11 

Thống 

kê 
Kiểm tra cuối kì 1 (Theo lịch kiểm tra chung) 

Trên lớp KTCK 

 
12+13 

Thống 

kê 
Ôn tập cuối kì 1 (tiết 1+2+3+4 Số) 

Trên lớp  

18 29+30 

+31+32 

Số 
Ôn tập cuối kì 1 (tiết 1 Thống kê) 

Trên lớp  

Tuần Tiết  

PPCT 

Môn Bài học  

 

  

19 

 
33+34 

Số CHƯƠNG VI. CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ 

Bài 1: Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau + Luyện tập (tiết 1+2) 

Trên lớp  

28+29 

Hình HÌNH HỌC PHẲNG 

CHƯƠNG VIII. TAM GIÁC 

Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác + Luyện tập (tiết 1+2) 

Trên lớp  

20 

 

35+36 Số Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận (tiết 1+2) Trên lớp  

30+31 Hình Bài 2: Tam giác bằng nhau (tiết 1+2) Trên lớp  

21 

 

37 Số Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận + Luyện tập (tiết 3) Trên lớp  

38 Số Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch (tiết 1) Trên lớp  

32+33 Hình Bài 2: Tam giác bằng nhau (tiết 3+4) Trên lớp  

22 

 

39 Số Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch (tiết 2) Trên lớp  

40 Số Ôn tập và đánh giá thường xuyên (Số) Trên lớp KTTX 

34 Hình Bài 2: Tam giác bằng nhau + Luyện tập (tiết 5) Trên lớp  

35 Hình Bài 3: Tam giác cân (tiết 1) Trên lớp  

23 

 

41 Số Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch + Luyện tập (tiết 3) Trên lớp  

42 Số Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm Trên lớp  

36 Hình Bài 3: Tam giác cân + Luyện tập (tiết 2) Trên lớp  

37 Hình Ôn tập và đánh giá thường xuyên (Hình) Trên lớp KTTX 

24 

 

43+44 Số Bài tập cuối chương VI (tiết 1+2)  Trên lớp  

38+39 Hình Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên + Luyên tập (tiết 1+2) Trên lớp  

25 45+46 Số CHƯƠNG VII. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Trên lớp  



 

 Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số + Luyện tập (tiết 1+2) 

40+41 Hình Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng + Luyện tập (tiết 1+2) Trên lớp  

26 

 

47+48 Số Bài 2: Đa thức một biến (tiết 1+2) Trên lớp  

42+43 
Hình Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác + Luyện tập (tiết 

1+2) 

Trên lớp  

27 

 

   Trên lớp  

49+50 Số KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 (SỐ+HÌNH) Trên lớp KTGK 

44+45 
Hình Bài 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác + Luyện tập (tiết 

1+2) 

Trên lớp  

28 

 

51 Số Bài 2: Đa thức một biến + Luyện tập (tiết 3) Trên lớp  

52 Số Ôn tập và đánh giá thường xuyên (Số) Trên lớp KTTX 

46+47 Hình Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác + Luyện tập (tiết 1+2) Trên lớp  

29 

 

53+54 Số Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến + Luyện tập (tiết 1+2) Trên lớp  

48+49 
Hình Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác + Luyện tập (tiết 

1+2) 

Trên lớp  

30 

 
55+56 

Số Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến + Luyện tập (tiết 

1+2) 

Trên lớp  

50+51 Hình Bài 10. Hoạt động thực hành và trải nghiệm Trên lớp  

31 

 

57 Số Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm Trên lớp  

58 Số Bài tập cuối chương VII (tiết 1) Trên lớp  

52+53 Hình Bài tập cuối chương VIII (tiết 1+2) Trên lớp  

32 

 
14+15 

Xác 

suất 

CHƯƠNG IX. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT 

Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên + Luyện tập (tiết 1+2) 

Trên lớp  

16+17 
Xác 

suất 

Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên + Luyện tập 

(tiết 1+2) 

Trên lớp  

33 

 
18 

Xác 

suất 
Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 

Trên lớp  

19+20 
Xác 

suất 
Bài tập cuối chương IX (tiết 1+2) 

Trên lớp  



 

21 
Xác 

suất 
Ôn tập cuối kì 2 (tiết 1 Xác suất) 

Trên lớp  

34 

 

54+55 Hình Ôn tập cuối kì 2 (tiết 1+2 Hình) Trên lớp  

59+60 Số Kiểm tra cuối kì 2 (Theo lịch kiểm tra chung) Trên lớp KTCK 

35 

 

61+62 Số Ôn tập  cuối kì 2 Trên lớp  

63+64 Số Ôn tập  cuối kì 2  Trên lớp  

      

 

3.Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 

Cả năm: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết; 

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết 

 Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết 

STT 
Bài học 

 
Số 

tiết 

 

Tiết 

PPC

T 

Thời 

điểm 

 

Thiết bị dạy học 

 

Địa 

điểm 

dạy học 

 

Hình 

thức dạy 

học 

 

1 

 

Tên 

chủ đề 

Hoạt 

động 
Tên bài 

 Chủ 

đề 1:  

Khám 

phá 

lứa 

SHDC Chào mừng năm học mới 1 1 

Tuần 

1 

Âm thanh, Trang phục, Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV1: Khám phá trường 

THCS của em 

NV2: Tìm hiểu bản thân 

1 2 

Giáo án điện tử, máy 

tính, tranh ảnh, phiếu 

học tập. 

 

Lớp học 
Trực tiếp 



 

tuổi và 

môi 

trường 

học tập 

mới 

 

SHL 

 

Xây dựng tổ chức lớp 
1 3 

Giáo án điện tử, máy 

tính/điện thoại, video 

 

Lớp học 
Trực tiếp 

SHDC 
Tìm hiểu về truyền thống nhà 

trường 
1 4 

Tuần 

2 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV3: Điều chỉnh thái độ, cảm 

xúc của bản thân 

NV4: Rèn luyện để tự tin bước 

vào tuổi mới lớn 

NV5: Rèn luyện sự tập trung 

trong học tập 

1 5 

Giáo án điện tử, máy 

tính/ tranh ảnh, phiếu 

học tập. 
Lớp học  Trực tiếp 

SHL 
Tìm hiểu nhiệm vụ chính của 

năm học 
1 6 

Giáo án điện tử, máy 

tính/ trò chơi, video. 
Lớp học  Trực tiếp 

SHDC 
Tham gia xây dựng văn hoá 

trường học 
1 7 

Tuần 

3 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV6: Dành thời gian cho sở 

thích của em 

NV7: Rèn luyện để thích ứng 

với sự thay đổi  

1 8 

Giáo án điện tử, máy 

tính/ tranh ảnh, phiếu 

học tập. 
Lớp học  Trực tiếp 



 

NV8: Giúp bạn hòa đồng với 

môi trường học tập mới 

 

SHL 
Thực hiện nội qui học tập lớp 

học. 
1 9 

Giáo án điện tử, máy 

tính, trò chơi 
Lớp học  Trực tiếp 

SHDC Hát những bài hát truyền 

thống về nhà trường 
1 10 

Tuần 

4 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV9: Tự tin vào bản thân 

NV10: Thể hiện hình ảnh của 

bản thân 

NV11: Đánh giá 

1 11 

Giáo án điện tử, máy 

tính/ tranh ảnh, phiếu 

học tập, trò chơi 
Lớp học  Trực tiếp 

SHL Thực hiện nội qui trường, lớp 
1 12 

Giáo án điện tử, máy 

tính, trò chơi 
Lớp học  Trực tiếp 

2 

Chủ đề 

2:  

Chăm 

sóc 

cuộc 

SHDC 
Tìm hiểu phương pháp học 

tập hiệu quả 
1 13 

Tuần 

5 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV1: Chăm sóc sức khỏe qua 

việc thực hiện chế độ sinh 

hoạt hàng ngày 

1 14 

Giáo án điện tử, máy 

tính/tranh ảnh, trò 

chơi, phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 



 

sống cá 

nhân 

NV2: Tìm hiểu tư thế đi, 

đứng, ngồi đúng 

NV3: Sắp xếp không gian 

học tập, sinh hoạt 

SHL 
Vệ sinh, sắp xếp các góc của 

lớp học 
1 15 

Khăn lau, chổi, đồ hót 

rác 
Lớp học  Trực tiếp 

SHDC 
Lan toả giá trị yêu thương 

1 16 

Tuần 

6 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV4: Kiểm soát nóng giận 

NV5: Tạo niềm vui và sự thư 

giãn 

NV6: Kiểm soát lo lắng 

1 17 

Giáo án điện tử, máy 

tính/tranh ảnh, trò 

chơi, phiếu học tập. 
Lớp học  Trực tiếp 

SHL 
Hát ca ngợi Phụ nữ 

1 18 
Giáo án điện tử, máy 

tính/ trò chơi, video 
Lớp học  Trực tiếp 

SHDC 
Ca ngợi người phụ nữ Việt 

Nam 
1 19 

Tuần 

7 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV7: Suy nghĩ tích cực để 

kiểm soát cảm xúc 1 20 

Giáo án điện tử, máy 

tính/ tranh ảnh, trò 

chơi, phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 



 

NV8: Sáng tạo chiếc lọ thần 

kì 

NV9: Chiến thắng bản thân 

SHL 

Làm quà tăng mẹ tặng cô 

1 21 

Giáo án điện tử, giấy 

làm thiệp, bút màu, 

chì, video 

Lớp học  Trực tiếp 

SHDC Tổ chức diễn đàn phòng 

chống tai nạn thương tích 

trong trường học 

1 22 

Tuần 

8 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV10: Xử lí tình huống kiểm 

soát nóng giận và lo lắng 

NV11: Tự đánh giá 

1 23 

Giáo án điện tử, máy 

tính/ tranh ảnh, trò 

chơi, phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 

SHL 

Thực hành phòng chống tai 

nạn thương tích trong trường 

học 

1 24 

Giáo án điện tử, máy 

tính/tranh ảnh, video Lớp học  Trực tiếp 

3 
Chủ đề 

3 Xây 
SHDC 

Thi đua “Dạy tốt, học tốt” 
1 25 

Tuần 

9 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 



 

dựng 

tình 

bạn, 

tình 

thầy 

trò 

HĐGD 

NV1: Khám phá cách thiết 

lập và mở rộng quan hệ bạn 

bè 

NV2: Tìm hiểu các cách thiết 

lập mối quan hệ với thầy cô 

NV3: Tìm hiểu các bước giải 

quyết vấn đề trong mối quan 

hệ với bạn bè 

1 26 

 

 

Giáo án điện tử, máy 

tính/tranh ảnh, trò 

chơi, phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 

SHL 

Kiểm tra định kì học kì 1 

1 27 

Bài kiểm tra  

Lớp học  Trực tiếp 

SHDC 
Kỉ niệm ngày Pháp Luật Việt 

Nam 
1 28 

Tuần 

10 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV4: Giữ gìn mối quan hệ 

với bạn bè, thầy cô 

NV5: Phát triển kĩ năng tạo 

thiện cảm trong giao tiếp 

Thảo luận: Sống có đạo đức 

và sống theo pháp luật 

1 29 

Giáo án điện tử, máy 

tính/tranh ảnh, trò 

chơi, phiếu học tập. 
Lớp học  Trực tiếp 



 

SHL 
Thảo luận: Sống có đạo đức 

và sống theo pháp luật 
1 30 

Giáo án điện tử, máy 

tính/phiếu học tập, 

video 

Lớp học  Trực tiếp 

SHDC 
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt 

Nam 
1 31 

Tuần 

11 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV6: Xác định một số vấn đề 

thường xảy ra trong mối quan 

hệ của em ở trường 

NV7: Giải quyết vấn đề nảy 

sinh trong mối quan hệ bạn 

bè 

NV8: Ứng xử đúng mực với 

thầy cô 

1 32 

Giáo án điện tử, máy 

tính/tranh ảnh, phiếu 

học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 

SHL Tri ân thầy cô 1 33 
Giáo án điện tử, máy 

tính 
Lớp học  Trực tiếp 

SHDC 
Phòng chống dịch bệnh, tệ 

nạn xã hội 
1 34 

Tuần 

12 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 



 

HĐGD 

NV9: Sưu tầm danh ngôn về 

tình bạn, tình thầy trò 

NV10: Xây dựng sổ tay giao 

tiếp của lớp 

NV11: Tự đánh giá 

1 35 

Giáo án điện tử, máy 

tính/tranh ảnh, trò 

chơi, phiếu học tập. Lớp học  Trực tiếp 

SHL 

Chung tay đẩy lùi tệ nạn XH 1 36 

Giáo án điện tử, máy 

tính/trò chơi, phiếu 

học tập, video 

Lớp học  Trực tiếp 

4 

Chủ đề 

4: Nuôi 

dưỡng 

quan 

hệ gia 

đình 

SHDC 
Giáo dục truyền thống gia 

đình 
1 37 

Tuần 

13 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV1: Giới thiệu gia đình em 

NV2: Tìm hiểu cách nuôi 

dưỡng các mối quan hệ trong 

gia đình 

1 38 

Giáo án điện tử, máy 

tính/, phiếu học tập. 
Lớp học  Trực tiếp 

SHL Yêu gia đình của em 1 39 

Giáo án điện tử, máy 

tính/phiếu học tập, 

video 

Lớp học  Trực tiếp 

SHDC 
Bảo vệ chủ quyền biên giới 

biển đảo 
1 40 

Tuần 

14 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 



 

HĐGD 

NV3: Thực hiện những việc 

làm chăm sóc gia đình 

thường xuyên 

NV4: Chia sẻ khó khăn cùng 

bố mẹ, người thân 

NV5: Quan tâm đến sở thích 

của người thân 

1 41 

Giáo án điện tử, máy 

tính/tranh ảnh, video, 

phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 

SHL 
Quan tâm đến “chú bộ đội” 

của gia đình 
1 42 

Giáo án điện tử, máy 

tính/phiếu học tập, 

video 

Lớp học  Trực tiếp 

SHDC 
Giữ gìn truyền thống văn hoá 

địa phương 
1 43 

Tuần 

15 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV6: Xác định vấn đề nảy 

sinh trong quan hệ gia đình 

và cách giải quyết 

NV7: Tạo bầu không khí gia 

đình vui vẻ 

1 44 

Giáo án điện tử, 

máy tính, phiếu học 

tập. Lớp học  Trực tiếp 

SHL Xây dưng gia đình văn hóa 1 45 
Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  Trực tiếp 



 

SHDC 
Tự hào về quân đội nhân dân 

Việt Nam 
1 48 

Tuần 

16 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV8: Vẽ gia đình mơ ước 

của em 

NV9: Tự đánh giá 

1 47 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. Lớp học  Trực tiếp 

SHL Tự hào về gia đình của em 1 48 
Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  Trực tiếp 

5 

Chủ đề 

5: 

Kiểm 

soát 

chi tiêu 

SHDC 
Vui xuân ấm no 

1 49 

Tuần 

17 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD 

NV1: Xác định các khoản 

tiền của em 

NV2: Chỉ ra những lí do xác 

định khoản chi ưu tiên của 

em 

NV3: Xác định cái mình cần 

và cái mình muốn  

1 50 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 

SHL 
Trang trí lớp đón Tết 

 
1 51 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  Trực tiếp 



 

SHDC Sơ kết học kì I 1 52 

Tuần 

18 

Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD Kiểm tra cuối học kì I 1 53 
Bài kiểm tra 

 
Lớp học  Trực tiếp 

SHL 

 

 

Sơ kết của lớp 1 54 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video Lớp học  
Trực tiếp 

 

HỌC KÌ II 

6 

Chủ đề 

6: Xây 

dựng 

cộng 

đồng 

văn 

minh, 

thân 

thiện 

SHDC Tổ chức hoạt động tập thể 
1 55 

Tuần 

19 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV1: Xác định không gian 

công cộng 

NV2: Tìm hiểu quy tắc ứng 

xử nơi công cộng 

1 56 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 
Lớp học  Trực tiếp 

SHL Sơ kết tuần 
1 57 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Chào năm mới 
1 58 

Tuần 

20 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 



 

HĐGD NV3: Thực hành nói, cười đủ 

nghe nơi công cộng 

NV4: Xếp hàng trật tự nơi 

công cộng 

NV5: Lựa chọn trang phục 

phù hợp nơi công cộng 

1 59 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 

SHL 

 

 

Ứng xử văn minh khi tham 

gia lễ hội 1 60 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video Lớp học  
Trực tiếp 

 

NGHỈ TẾT (29/01/2022 – 06/02/2022) 

SHDC Văn nghệ Mừng Đảng, mừng 

xuân 
1 61 

Tuần 

21 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV6: Giữ gìn cảnh quan 

thiên nhiên 

NV7: Giúp đỡ và chia sẻ với 

mọi người 

NV8: Ứng xử trước hành vi 

thiếu văn minh 

1 62 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 



 

SHL Hát mừng Đảng, mừng xuân 
1 63 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Thực hiện tuần lễ xanh-sạch-

đẹp 
1 64 

Tuần 

22 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD - Nhiệm vụ 8: Thể hiện thái 

độ trước hành vi thiếu văn 

minh 

- Nhiệm vụ 9: Tuyên truyền, 

vận động ngưòi thân, bạn bè 

ứng xử văn minh noi công 

cộng. 

1 65 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 

SHL Vẽ tranh chủ đề: Mừng Đảng, 

mừng Xuân. 
1 66 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

7 

Chủ đề 

7: Tìm 

hiểu 

nghề 

truyền 

SHDC Tham gia lao động vệ sinh 

trường, lớp 
1 67 

Tuần 

23 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV1: Kể tên các làng nghề 

truyền thống ở Việt Nam và 

sản phẩm tiêu biểu  

1 68 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. Lớp học  Trực tiếp 



 

thống 

Việt 

Nam 

 

NV2: Tìm hiểu hoạt động đặc 

trưng và lưu ý an toàn khi 

làm nghề truyền thống  

SHL Sắp xếp lớp học gọn gàng 
1 67 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Phát triển nghề truyền thống 

trong Hội nhập quốc tế. 
1 70 

Tuần 

24 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV3: Phỏng vấn nghệ nhân 

NV4: Rèn luyện những phẩm 

chất năng lực cuả người làm  

1 71 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. Lớp học  Trực tiếp 

SHL Hạnh phúc được làm nghề 

truyền thống 
1 72 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Tôn vinh vẻ đẹp người phụ 

nữ 
1 73 

Tuần 

25 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV5: Thực hiện trách nhiệm 

giữ gìn các làng nghề truyền 

thống  

NV6: Sáng tạo sản phẩm 

1 74 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 
Lớp học  Trực tiếp 



 

SHL Giới thiệu người phụ nữ đảm 

đang của làng nghề 
1 75 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Tiến bước lên Đoàn 
1 76 

Tuần 

26 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV7: Tuyên truyền quảng bá 

nghề truyền thống 

NV8: Tự đánh giá 

1 77 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. Lớp học  Trực tiếp 

SHL Chia sẻ trách nhiệm 
1 78 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

8 Chủ đề 

8  

Phòng 

tránh 

thiên 

tai và 

giảm 

thiểu 

biến 

SHDC Hát về hòa bình thế giới 
1 79 

Tuần 

27 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV1: Tìm hiểu về một số 

thiên tai 

NV2: Tìm hiểu tác động của 

biến đôi khí hậu 

1 80 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 
Lớp học  Trực tiếp 

SHL Thảo luận: cuộc sống quanh 

ta 
1 81 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Hưởng ứng phong trào bảo vệ 

môi trường 
1 82 

Tuần 

28 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 



 

đổi khí 

hậu  

 

HĐGD NV3: Tự bảo vệ khi có bão 

NV4: Tự bảo vệ trước lũ lụt 

NV5: Tự bảo vệ khi sạt lở đất 

1 83 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. Lớp học  Trực tiếp 

SHL Nâng cao ý thức tự bảo vệ 
1 84 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Tổng vệ sinh toàn trường 
1 85 

Tuần 

29 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV6: Phòng chống dịch bệnh 

sau thiên tai 

NV7: Thực hiện những việc 

làm giảm thiểu biến đổi khí 

hậu 

1 86 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 

SHL Sắp xếp lại lớp học 
1 87 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Tuyên truyền giảm thiểu biến 

đổi khí hậu 
1 88 

Tuần 

30 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV8: Tuyên truyền, vận động 

người thân, bạn bè “Phòng 

tránh thiên tai và giảm thiểu 

1 89 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. Lớp học  Trực tiếp 



 

biến đổi khí hậu”. 

NV9: Tự dánh giá 

SHL Chăm sóc vườn trường 
1 90 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

9 Chủ đề 

9 

Tôn 

trọng 

người 

lao 

động 

SHDC Nói chuyện về vẻ đẹp người 

lao động 
1 91 

Tuần 

31 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV1: Kể tên một số nghề 

NV2: Khám phá giá trị của 

nghề 

1 92 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. Lớp học  Trực tiếp 

SHL Khám phả bản thân 
1 93 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Mừng ngày thống nhất đất 

nước 30/4 và Quốc tế Lao 

động 1/5 

1 94 

Tuần 

32 Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV3: Khám phá một số yếu tố 

ở người lao động tạo nên giá 

trị của nghề 

NV4: Thể hiện thái độ tôn 

trọng người lao động 

1 95 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 

Lớp học  Trực tiếp 



 

SHL Hát ca ngợi đất nước 
1 96 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Mừng ngày thành lập Đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ 

Chí Minh 

1 97 

Tuần 

33 Âm thanh, trang phục 
Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV5: Trân quý nghề của bố 

mẹ 
1 98 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 
Lớp học  Trực tiếp 

SHL Tự hào là đội viên 
1 99 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

SHDC Nhớ về Bác 
1 100 

Tuần 

34 
Âm thanh, trang phục 

Sân 

trường 
Trực tiếp 

HĐGD NV6: Tự đánh giá 
1 101 

Giáo án điện tử, máy 

tính, phiếu học tập. 
Lớp học  Trực tiếp 

SHL Hát ca ngợi Bác Hồ 
1 102 

Giáo án điện tử, máy 

tính, video 
Lớp học  

Trực tiếp 

 

10   TỔNG KẾT NĂM HỌC 

3 

103, 

104, 

105 

Tuần 

35 

Nội dung, đề cương 

tổng kết 

Sân 

trường/ 

Lớp học 

Trực tiếp 

4.Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên 

4.1. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên toán 6 



 

Điểm kiểm tra Thời gian Thời điểm Yêu cầu  Hình thức 

KT, ĐG 1 20 phút Tuần 4 -Biết thực hiện các phép tính cộng trừ nhân 

chia.Viết tập hợp bằng hai cách 

-Tìm được tập hợp các ước, tập hợp các bội 

của một số tự nhiên cho trước. 

-Vận dụng được kiến thức về bội, ước của một 

số tự nhiên vào giải quyết một số tình huống 

thực tiễn đơn giản. 

Tự luận. 

KT, ĐG 2 20 phút Tuần 8 - Tìm được tập hợp các ước chung của hai số 

hoặc ba số thông qua tìm ước chung lớn 

nhất.Vận dụng được khái niệm và cách tìm 

ƯCLN của hai hoặc ba số trong rút gọn phân 

số và giải quyết một số vấn đề thực tiễn. 

Tự luận. 

KT, ĐG 3 20 phút Tuần 12 -Kiểm tra kiến thức đã học các kĩ năng vẽ 

hình, tính toán về chu vi, diện tích của các tứ 

giác gắn với các bài tập thực tế. 

Tự luận. 

KT, ĐG 4 20 phút Tuần 16 - Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu trên 

biểu đồ tranh. 

Tự luận. 



 

- Nhận ra một số vấn đề đơn giản xuất hiện 

từ các số liệu trong biểu đồ tranh. 

-  Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu 

đồ tranh. 

- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên 

quan đến các số liệu thu được ở dạng biểu đồ 

tranh 

KT, ĐG 1 20 phút Tuần 21 - Biết tìm số đối của phân số đã cho  

- Thực hiện được cộng trừ các phân số  

- Sử dụng được tính chất phép cộng phân số 

để tính hợp lí 

Tự luận. 

KT, ĐG 2 20 phút Tuần 21 - Nhận biết được tính đối xứng trong tự nhiên, 

nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ. 

- Nhận biết một số vật thể trong thực tế có cấu 

trúc đối xứng, cân xứng như: cầu vồng; con 

bướm; … 

Tự luận hoặc nộp sản 

phẩm HS tự làm. 

KT, ĐG 3 20 phút Tuần 25 - Nhận biết đoạn thẳng. 

- Biết đo độ dài đoạn thẳng, vẽ trung điểm của 

đoạn thẳng. 

Tự luận. 



 

- Giải các bài toán thực tế có liên quan đến 

đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng 

KT, ĐG 4 20 phút Tuần 31 - Tính tỉ số hay tỉ số phần trăm của hai số, hai 

đại lượng. 

- Tính giá trị phần trăm của một số cho trước. 

Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số 

đó. 

- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan 

đến tỉ số, tỉ số phần trăm. 

Tự luận. 

 

4.2. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên toán 7 

Điểm kiểm tra Thời gian Thời điểm Yêu cầu  Hình thức 

KT, ĐG 2 20 phút Tuần 4 + Thực hiện phép tính với số hữu tỉ 

+ Biết tìm x trong Q 

+ Vận dụng làm bài toán thực tế 

 

KT, ĐG 1 20 phút Tuần 8 + Thực hiện được các phép tính luỹ thừa, căn 

bậc hai 

+ Tìm x trong Q, R 

+ Làm được bài toán thực tế (làm tròn số) 

 



 

KT, ĐG 3 20 phút Tuần 12 + Nhận biết hình 

+ Tính độ dài cạnh trong hình. 

+ Tính diện tích xung quanh và thể tích của 

hình cho sẵn 

+ Vận dụng giải bài toán thực tiễn. 

 

KT, ĐG 1 20 phút Tuần 22 + Bài toán về tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số 

bằng nhau. 

+ Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. 

+ Bài toán (đơn giản) về đại lượng tỉ lệ 

nghịch. 

 

KT, ĐG 2 20 phút Tuần 23 + Tìm số đo góc và xác định bộ ba độ dài nào 

là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. 

+ Chứng minh hai tam giác bằng nhau dựa vào 

các trường hợp bằng nhau của hai tam giác và 

chứng minh tam giác là tam giác cân. 

 

KT, ĐG3  20 phút Tuần 28 + Viết biểu thức đại số biểu diễn các đại lượng 

quen thuộc trong hình học hoặc đời sống. 

+ Thu gọn và sắp xếp đa thức một biến. Tìm 

bậc, hệ số. 

 



 

+ Tính giá trị của đa thức một biến biết giá trị 

của biến. 

+ Bài toán về nghiệm của đa thức một biến. 

 

      4.3. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá môn hoạt động TN, HN 

         4.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên môn hoạt động TN, HN 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Hình 

thức 
Yêu cầu 

Thời 

gian 

Ghi 

chú 

KT, ĐG 1/HK I 

Tự luận  

(15 

phút) 

Rèn luyện để tự tin bước vào tuổi mới lớn 

Chăm sóc sức khỏe qua việc thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày 

 Tìm hiểu tư thế đi, đứng, ngồi đúng 

Tuần 7  

KT, ĐG 2/ HK I 

Tự luận  

(15 

phút) 

 Thực hiện những việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên 

Xác định một số vấn đề thường xảy ra trong mối quan hệ của em 

ở trường 

Ứng xử đúng mực với thầy cô 

Tuần 15  



 

KT, ĐG 1/ HK 

II 

Tự luận 

(15 

phút) 

 Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên 

 Giúp đỡ và chia sẻ với mọi người 

 Ứng xử trước hành vi thiếu văn minh 

Tuần 24  

KT, ĐG 2/ HK 

II 

Tự luận 

(15 

phút) 

Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè “Phòng tránh thiên tai 

và giảm thiểu biến đổi khí hậu”. 

 

Tuần 32  

       4.2. Kiểm tra, đánh giá định kì môn TNHN 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

 

Thời 

gian 

 

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình thức 

 

KT, ĐG định kì 

học kỳ 1 
 45 phút Tuần 9 

– Điều chỉnh bản thân phù hợp với môi trường học tập mới, 

phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 

– Thiết lập được các mối quan hệ với bạn bè,  

– Biết gìn giữ tình bạn,  

– Xác định được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè. 

Tự luận  

 



 

– Thiết lập được các mối quan hệ với thầy cô.  

– Biết gìn giữ tình thầy trò. 

– Giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ với 

thầy cô. 

KT, ĐG cuối 

học kỳ 1 

 45 phút Tuần17  – Thể hiện được sự động viên, chăm sóc người thân trong gia 

đình bằng lời nói và hành động cụ thể. 

– Biết tham gia giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong quan 

hệ gia đình.  

– Thể hiện được sự chủ động trong thực hiện một số công việc 

trong gia đình.  

– Thể hiện được sự tự giác trong thực hiện một số công việc 

trong gia đình. 

– Thể hiện được hành vi văn hoá nơi công cộng. 

– Thiết lập được các mối quan hệ với cộng đồng.  

– Thể hiện được sự sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn 

cảnh khó khăn. 

– Giới thiệu được một số truyền thống của địa phương 

 Tự luận 

 



 

KT, ĐG định kì 

học kỳ 2 
45 phút 27 

– Vận động bạn bè không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc 

từ những động vật quý hiếm.  

– Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu 

niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của nhà trường.  

– Biết vận động người thân tham gia các hoạt động thiện 

nguyện ở nơi cư trú. 

– Vận động người thân không sử dụng các đồ dùng có nguồn 

gốc từ những động vật quý hiếm. 

Tự luận 

 

KT, ĐG cuối 

học kỳ 2 
45 phút 34 

– Tìm hiểu được một số nghề truyền thống ở Việt Nam. 

– Nêu được hoạt động đặc trưng của các nghề truyền thống, 

– Nêu được những yêu cầu cơ bản của các nghề truyền thống,  

– Nêu được trang thiết bị, dụng cụ lao động của các nghề 

truyền thống. 

– Nhận diện được giá trị của các nghề trong xã hội  

– Có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp khác 

nhau. 

Tự luận 



 

– Nhận biết được một số đặc điểm của bản thân phù hợp hoặc 

chưa phù hợp với công việc của nghề truyền thống. 

– Nhận biết được về an toàn sử dụng công cụ lao động trong 

các nghề truyền thống. 

II. Nhiệm vụ khác: 

2.1. Thực hiện chương trình: 

a. Yêu cầu: Dạy đúng, đủ phân phối chương trình của Bộ GD & ĐT, có tích hợp liên môn, chuyên đề. 

b. Biện pháp:  

+ Xây dựng kế hoạch giảng dạy đúng phân phối chương trình môn học của Bộ GD-ĐT. 

+ Thực hiện giảng dạy kiến thức kết hợp giáo dục đạo đức học sinh. 

+ Xác định rõ yêu cầu, mục tiêu và kĩ năng cần đạt ở từng bài học, hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lí của từng học sinh, cấu trúc 

chương trình. Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. 

c. Chỉ tiêu:  

+ Lập và thực hiện đúng theo kế hoạch dạy học. 

+ Soạn giáo án chất lượng và đúng theo kế hoạch dạy học. 

+ Hoàn thành chương trình học 35 tuần, có kết hợp giáo dục đạo đức học sinh. 

+ 100% tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học (nếu có). 

+ 100% thực hiện tiết dạy thực hành (khi dạy trực tiếp) 

2.2. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy: 



 

a. Yêu cầu:  

Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học bộ môn có hiệu quả: việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phương 

pháp giảng dạy linh động và phù hợp với nội dung bài học; linh hoạt trong việc thực hiện khung phân phối chương trình. 

Trong quá trình dạy học theo chủ đề, chuyên đề cùng GV trong tổ cùng thống nhất điều chỉnh trình tự các nội dung bài dạy 

cho phù hợp. Áp dụng các phương pháp dạy học trải nghiệm sáng tạo, Stem, tích hợp, tiết học ngoài lớp.  

b. Biện pháp:  

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy: 

+ Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực: như dạy theo chủ đề, chuyên đề. 

+ Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

+ Tổ chức tiết học ngoài lớp học, ngoài nhà trường. 

+ Bàn tay nặn bột, tích hợp đơn môn, liên môn, lồng ghép... 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin: Powerpoint, Video Clip, Hình ảnh … 

+ Các PPDH khác: Thuyết trình, hái hoa dân chủ, trò chơi, tiểu phẩm, sản phẩm, thảo luận… 

+ Phụ đạo HS yếu kém. 

+ Hướng dẫn HS tham gia thi ViOlympic, Olympic cấp Thành phố. 

c. Chỉ tiêu: 

+ Số tiết/bài dạy học áp dụng đổi mới phương pháp, dạy học theo chủ đề, ...: 06 tiết. 

+ Số tiết dạy có ứng dụng CNTT (máy chiếu, ....): 25 tiết. 

2.3.  Đổi mới kiểm tra đánh giá:  

a. Yêu cầu: Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 



 

b. Biện pháp: 

+ Thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì đối với tất cả học sinh. Tổ chức nhiều hình thức kiểm tra: vấn đáp, 

viết, sản phẩm thực hành của học sinh,... nhằm đánh giá đúng khả năng vận dụng của học sinh. 

+ Đảm bảo tính công khai, công bằng trong kiểm tra, đánh giá. 

+ Khi chấm bài kiểm tra có nêu nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Có khen, thưởng 

kịp thời các hs giỏi, hoặc tiến bộ. 

+ Tính điểm miệng, hệ số cho HS tham gia các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi trải nghiệm sáng tạo, phong trào (có thang 

điểm cụ thể: đăng ký, tham gia, kết quả …) 

+ Ra đề theo hướng có nhiều bài toán thực tế, tích hợp. 

c. Chỉ tiêu 

 - Các bài kiểm tra cần có tỉ lệ điểm theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng nâng cao. 

- Tỷ lệ bộ môn: 90 % trên trung bình. 

2.4. Sinh hoạt tổ chuyên môn:  

a. Yêu cầu: Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.  

b. Biện pháp:   

+ Tham gia đầy đủ trong các cuộc họp tổ, chú trọng việc bàn bạc và giải quyết các kiến thức mà học sinh khó tiếp thu, 

những kĩ năng mà các em còn yếu; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, những kiến thức mới cập nhật, và phương pháp dạy học 

phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đề xuất ý kiến nhằm cải thiện chất lượng học tập của hs và chất lượng buổi sinh hoạt 

tổ. 



 

+ Thực hiện chỉ tiêu chuyên môn: dạy tốt, dự giờ, TTSP, chuyên đề, làm ĐDDH theo quy chế chuyên môn. Đăng ký chỉ 

tiêu chuyên môn trong các buổi họp tổ. 

+ Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

+ Tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường của tổ bộ môn tổ chức. 

c. Chỉ tiêu:  

+ Tham gia đầy đủ sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/ tháng. 

+ Đăng ký chỉ tiêu chuyên môn:  

Dạy tốt: 2 tiết/ HK. 

Dự giờ: 5 tiết/ HK  

Giáo viên giỏi cấp trường. 

2.4. Công tác tự bồi dưỡng: 

a. Yêu cầu: Nghiêm túc, tự giác thực hiện việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. Bồi 

dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. 

b. Biện pháp:  

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân đầu năm học. 

+ Tham gia các buổi hội họp, chuyên đề, thao giảng, dạy tốt ở trường, ở Quận để học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân. 

+ Thực hiện các chuyên đề BDTX theo kế hoạch của nhà trường. 

+ Luôn tìm tòi và khai thác mạng Internet để cập nhật thông tin mới nhất phục vụ cho công tác giảng dạy. Tăng cường 

hoạt động tự học, tự nghiên cứu; Tham khảo các tài liệu, sách vở, trau dồi chuyên môn. 

+ Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 



 

+ Tích cực tham gia chuyền đề; Nâng cao hiệu quả tiết thực tập sư phạm và tiết dạy tốt. 

+ Dự giờ đồng nghiệp để học hỏi về phương pháp dạy học, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. 

+ Tự tin và quản lí tốt giờ học bằng kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy. 

c. Chỉ tiêu 

+ Tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt CM TP Thủ Đức (theo kế hoạch của PGD). 

+ Tham dự đủ các cuộc họp của trường của tổ. 

+ Tham dự đủ các buổi chuyên đề tại trường, tại quận. 

+ Hoàn thành chương trình BDTX theo kế hoạch của nhà trường. 

2.5. Công tác kiêm nhiệm:  

* Chủ nhiệm lớp 6A3 

a. Yêu cầu:  

Đảm bảo sĩ số; quản lý và giáo dục học sinh lớp thành một tập thể có đạo đức tốt; có ý thức học tập; tham gia đầy đủ 

các phong trào của trường lớp. Thực hiện nghiêm túc nội quy trường lớp. Học sinh thấy được ảnh hưởng của cá nhân đối với 

tập thể. Tạo mối quan hệ thân ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập thể lớp. Tập thể lớp vững mạnh. Chăm ngoan – Học giỏi. 

Tất cả HS có ý thức phấn đấu trong học tập, tích cực tham gia xây dựng bài, học bài và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp. 

Nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử, đồng thời rèn luyện kĩ năng sống của học sinh. 

b. Biện pháp: 

+ Tổ chức tiết sinh hoạt lớp với hình thức vui chơi, học tập: trò chơi đố vui, kể chuyện theo chủ đề…. 

+ Xây dựng tổ, nhóm học tập, truy bài đầu giờ, đôi bạn học tập để học sinh giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, có kiểm tra đôn 

đốc, có khen thưởng, phê bình kịp thời . 



 

+ Báo cáo định kỳ kết quả học tập của học sinh thông qua phiếu liên lạc. 

+ Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh. 

Tăng cường sự phối hợp với phụ huynh học sinh và giám thị để giáo dục HS cá biệt. Liên hệ với cha mẹ hàng tuần bằng sổ 

liên lạc điện tử hoặc điện thoại. Khắc phục kịp thời những lỗi học sinh vi phạm. 

+ Tăng cường hoạt động giáo dục nhân cách cho học sinh. Mỗi học sinh biết thương yêu, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong 

cuộc sống và trong học tập, biết kính trọng thầy cô giáo và giúp đỡ cộng đồng, biết giữ gìn môi trường học tập lành mạnh. 

Hướng dẫn HS giữ gìn vệ sinh trường lớp và khuôn viên của nhà trường 

+ Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người 

thông qua dạy chữ và dạy nghề. 

+ Quán triệt nhiệm vụ của người học sinh, nội qui nhà trường, qui định của lớp. 

+ Quan tâm sâu sát lớp để tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh nhằm đưa ra biện pháp giúp đỡ kịp thời. 

+ Cùng tham gia hoặc tổ chức các hoạt động: thể thao, ngoại khóa, vui chơi để tạo sự thân thiện, gần gũi, và niềm tin giữa 

GV và HS. 

c. Chỉ tiêu: 

+ Hạnh kiểm, học lực học sinh lớp chủ nhiệm: 

Học lực:  

SS 
Tốt Khá Đạt Chưa đạt 

SL % SL % SL % SL % 

37 12 32,4 15 40,5 10 27,1   

Hạnh kiểm: 



 

SS 
Tốt Khá Đạt Chưa đạt 

SL % SL % SL % SL % 

37 37 100 0 0 0 0 0 0 

+ Tham gia tích cực 100% các phong trào do nhà trường tổ chức (theo kế hoạch) 

2.6. Hoạt động phong trào:  

a. Yêu cầu: Hoàn thành nhiệm vụ của một công đoàn viên, tích cực tham gia các phong trào của trường, của ngành, của địa 

phương. 

b. Biện pháp: 

+ Tham gia đi bộ đồng hành, hội thao, hội ẩm thực, ... chào mừng các ngày lễ, Tết...  

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn ngành và Công đoàn trường, địa phương phát động. 

+ Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công. 

+ Tuyên truyền, vận động HS lớp chủ nhiệm tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động do trường phát động, có tuyên 

dương, khen thưởng. 

+ Tham gia ngoại khóa, hội xuân với học sinh. 

c. Chỉ tiêu:  

+ Tham gia 100% các phong trào thi đua. 

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 

- Danh hiệu thi đua phấn đấu: Lao động tiên tiến, phụ nữ hai giỏi, giáo viên giỏi cấp trường 
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 TP Thủ Đức, ngày 26 tháng 9 năm 2022 
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